
Kết quả phúc khảo kỳ thi Lần 2 Học kỳ 2 Năm học 2015 - 2016

TT Họ Tên MSSV Tên lớp Mã HP Tên học phần A 
P.khảo

b1 b2 b3 B c1 c2 C ĐGHP Chữ Số Ghi chú

1 Hoàng Quyết Chiến 1521050012 Công nghệ phần mềm A -K6 4010103 Giải tích 2 1.0 7 7 7 7.0 3.4 F 0
2 Bùi Minh Hiếu 1521010367 Lọc - Hoá dầu A - K60 4010103 Giải tích 2 2.5 4 4 7 7.0 3.4 F 0
3 Hoàng Tùng Lâm 1521080182 Kỹ thuật môi trường B - K60 4010103 Giải tích 2 2.0 6 6 8 8.0 3.8 F 0
4 Nguyễn Đăng Trường 1521050002 Công nghệ phần mềm A -K6 4010103 Giải tích 2 5.0 6.7 6.7 8 8.0 5.8 C 2
5 Bùi Công Thành 1524010128 Kế toán doanh nghiệp C - K6 4010104 Xác xuất thống kê 2.0 6 6 8 8.0 3.8 F 0
6 Nguyễn Văn Hưởng 1321050101 Tin địa chất 4010105 Xác suất thống kê 5.0 8.3 8.3 9 9.0 6.4 C 2
7 Tạ Hoàng Anh 1421020219 Địa chất A - K59 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 1.5 6.5 6.5 9 9.0 3.8 F 0  
8 Nguyễn Xuân Sâm 1521060235 Cơ điện B - 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 4.0 3.5 3.5 2 2.0 3.7 F 0  
9 Hoàng Tùng Lâm 1521080182 Kỹ thuật môi trường B - K60 4010301 Hóa học đại cương phần 1 + 2.0 5.3 5.3 8 8.0 3.6 F 0  
10 Nguyễn Lập 1111070058 CĐ. Xây dựng ngầm mỏ - K 4010401 Hình học họa hình 2.0 5 5 7 7.0 3.4 F 0  
11 Lý Thuật Trung Hiếu 1421070145 Xây dựng hạ tầng cơ sở - K5 4010402 Vẽ kỹ thuật 3.0 5 5 9.5 9.5 4.3 D 1  
12 Vi Thi Bích 1421010028 Lọc - Hoá dầu A - K59 4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + B 8.0 7 7 9.5 9.5 7.9 B 3  
13 Nguyễn Đức Duyệt 1421020032 Lọc - Hoá dầu A - K59 4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + B 3.0 4 4 7.5 7.5 3.8 F 0  
14 Vũ Thanh Lâm 1321070562 XD.Dân dụng & công nghiệp4010601 Tiếng Anh NEF1 2.4 5.2 5.2 9 9.0 3.9 F 0  
15 Nguyễn Tiến Anh 1524010038 Quản trị kinh doanh Dầu khí 4020103 Pháp luật đại cương 5.5 6 6 10 10.0 6.1 C 2  
16 Dương Hoàng Diệp 1521010245 Khoan thăm dò - K60 4020103 Pháp luật đại cương 1.0 6 6 8 8.0 3.2 F 0  
17 Nguyễn An Khang 1521060333 Cơ điện C - K60 4020103 Pháp luật đại cương 4.0 7.5 7.5 8 8.0 5.5 C 2  
18 Hoàng Tùng Lâm 1521080182 Kỹ thuật môi trường B - K60 4020103 Pháp luật đại cương 2.0 6.5 6.5 7 7.0 3.9 F 0  
19 Trần Văn Tú 1524010071 Quản trị kinh doanh - K60 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5.0 6 6 6 6.0 5.4 D+ 1.5  
20 Nghiêm Văn Thắng 1421060255 Điện khí hoá - K59 4020301 Đường lối cách mạng của Đả 5.0 6.5 6.5 8.5 8.5 5.8 C 2  
21 Phan Ngọc Trung 1321020233 Khai thác C - K58 4020301 Đường lối cách mạng của Đả 5.0 8 8 10 10.0 6.4 C 2  
22 Phùng Vũ Hải 1421070042 Xây dựng B - K59 4030502 Sức bền vật liệu 2 + BTL2 1.5 7 7 9 9.0 3.9 F 0  
23 Đỗ Quang  Hoàng 1431070009 LT. Xây dựng - K59 4030502 Sức bền vật liệu 2 + BTL2 3.0 6 6 9 9.0 4.5 D 1  
24 Đường Gia Duy 1411070006 CĐ. Xây dựng - K59 4080201 Tin học đại cương +TH (dùn 3.5 3.5 3.5 8 8.0 4 D 1  
25 Phạm Văn Duy 1221050025 Tin địa chất - K57 4080201 Tin học đại cương +TH (dùn 3.5 3 3 6 6.0 3.6 F 0  
26 Nguyễn Vũ Quỳnh 1221010292 Địa chất Dầu khí - K57 4080201 Tin học đại cương +TH (dùn 3.0 4 4 8 8.0 3.8 F 0  
27 Nguyễn Mạnh Thắng 1421060256 Hệ thống điện -K59 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 1.0 5 5 9 9.0 3 F 0  
28 Đỗ Quang Huy 1421070054 Xây dựng dân dụng và CN B 4100201 Vật liệu xây dựng 6.5 8.5 8.5 10 10.0 7.5 B 3  
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29 Mai Ngọc Chiến 1421070013 Xây dựng dân dụng và CN A 4100201 Vật liệu xây dựng 6.0 4 4 9 9.0 5.7 C 2  
30 Trần Hồng Quân 1324010242 Quản trị kinh doanh A - K58 4110236 Môi trường và con người 7.0 8 8 10 10.0 7.6 B 3  

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016
P.Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD
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